MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 5
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Bài 1: Công nghệ trong đời sống
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	

	Bài 2: Sáng chế công nghệ
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	Bài 3: Nhà sáng chế
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	20%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	0,5
	1,5
	

	Bài 4 Thiết kế sản phẩm công nghệ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	

	Bài 6: Sử dụng điện thoại
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	
	15%

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	
	

	Bài 7: Sử dụng tủ lạnh
	Số câu
	1
	
	1
	1
	1
	
	3
	1
	30%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	1,5
	0,5
	
	1,5
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	8
	1
	3
	1
	1
	1
	12
	3
	100%

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	1,5
	1,5
	0,5
	1,5
	6,0
	4,0
	

	Tỉ lệ
	40%
	10%
	15%
	15%
	5%
	15%
	60%
	40%
	










BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
…………………………....…
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm


……………


	1. ....................................
	2. .................................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: …….......
	Bằng chữ: .......................
	
	



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M1): Công việc chính của nhà thiết kế sản phẩm công nghệ gồm có mấy bước? 
	A. 4 bước.              
	B. 3 bước.                
	C. 5 bước.
	D. 2 bước.                   


Câu 2 (M2): Trong các số điện thoại sau, số điện thoại nào là số gọi tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
	A. 113     
	B. 115
	C. 112                                                         
	D. 111


Câu 3 (M1): Ai là người sáng chế ra động cơ hơi nước?
	A. Các Ben.	
	B. Giôn Mau-li.
	C. Giêm Oát.
	D. En-ni-ốt Giéc-lít.


Câu 4 (M1): Điện thoại do A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo, nhà khoa học người Xcốt-len được sáng chế vào năm nào?
	A. 1873    
	B. 1874       
	C. 1875                                                    
	D. 1876.


Câu 5 (M1): Chúng ta không nên sử dụng điện thoại trong tình huống nào?
	A. Khi đi bộ.
	B. Khi đang điều khiển xe.

	C. Khi đang ngồi xem phim.
	D. Khi đang nói chuyện.


Câu 6 (M2): Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ, trước tiên em cần phải làm gì? 
	A. Cần phải thiết kế.
	B. Cần phải làm sản phẩm mẫu.

	C. Cần phải lựa chọn vật liệu
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 7 (M1): Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống giúp con người:
	A. Học tập.
	B. Liên lạc.

	C. Di chuyển.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 8 (M1): Để trở thành nhà sáng chế, em cần phải có đức tính nào?
A. Kiên trì theo đuổi ước mơ.                    B. Có óc quan sát.
C. Chăm chỉ học tập.                                  D. Cả A, B, C đều đúng.
[bookmark: _Hlk151582004]Câu 9 (M1): Hãy cho biết ý nghĩa của số điện thoại 111?
A. Số điện thoại gọi cấp cứu y tế.    
B. Số điện thoại tổng đàu quốc gia bảo vệ trẻ em.
C. Số điện thoại gọi công an.
D. Số điện thoại gọi cứu hỏa.                     
Câu 10 (M3): Ý nào trong các ý sau không phải là mặt trái khi sử dụng công nghệ?
A. Ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu sử dụng quá mức.
B. Tăng giao tiếp trực tiếp giữa người với người.
C. Làm cho con người bị lệ thuộc vào công nghệ.
D. Dễ bị đánh cắp thông tin cá nhân cho mục đích xấu
Câu 11 (M2): Để thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh thì:
A. Thực phẩm bị đóng băng, khô cứng, biến chất.
B. Thực phẩm không còn mùi vị hoặc có mùi khó chịu,
C. Tủ lạnh sẽ bị hỏng, tiêu tốn nhiều điện năng.
D. Thực phẩm bị mất chất dinh dưỡng, sinh ra nhiều chất gây hại cho sức khỏe người dùng.
Câu 12 (M1): Thực phẩm để lâu trong tủ lạnh nên bọc kín hoặc cho vào hộp có nắp đậy vì:
A. Để tránh gây mùi khó chịu trong tủ lạnh và làm hỏng tủ lạnh.
B. Để tránh gây mùi khó chịu trong tủ lạnh và giúp bảo vệ được hàm lượng dinh dưỡng có trong thực phẩm.
C. Để tránh nước chảy ra tủ.
D. Cả A, B, C đều sai.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]B. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (M1 - 1 điểm): Để tránh gặp phải những rắc rối khi sử dụng điện thoại có kết nối internet, người dùng cần phải làm gì?  
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………
Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy cho biết bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh như thế nào là đúng cách và an toàn?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Em hãy nêu vai trò của sáng chế? Kể tên một hoặc hai sản phẩm được tái chế từ rác thải, phế thải mà em biết?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...………
          UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 
MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5 
 Năm học 2024 - 2025

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	D
	A
	B


B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (M1 - 1 điểm): Để tránh gặp phải những rắc rối khi sử dụng điện thoại có kết nối internet, người dùng cần phải làm gì?  
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và gia đình lên internet.
- Không làm quen và trò chuyện với người lạ.
- Không truy cập vào các nội dung không phù hợp với lứa tuổi hoặc những nội dung không tin cậy, chưa được người lớn giới thiệu,...

Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy cho biết bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh như thế nào là đúng cách và an toàn?
- Không để thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh, không để thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến trong cùng một ngăn; không để quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh và không để thức ăn còn nóng vào trong tủ lạnh.
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Em hãy nêu vai trò của sáng chế? Kể tên một hoặc hai sản phẩm được tái chế từ rác thải, phế thải mà em biết?
+ Vai trò của sáng chế: Hs nêu được một số ý như sau được 1 điểm, thiếu ý trừ 0,25 điểm.
- Vai trò của sáng chế là tạo ra những ý tưởng mới và phát minh các sản phẩm hoặc công nghệ mới mà chưa ai từng nghĩ đến trước đó. Sáng chế giúp chúng ta giải quyết các vấn đề và thách thức trong cuộc sống hàng ngày.
- Sáng chế cũng có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội và kinh tế. Những ý tưởng sáng chế có thể được bảo hộ bằng bằng sáng chế và người sáng chế có thể nhận được quyền sở hữu và lợi ích từ việc sử dụng và bán sản phẩm hoặc công nghệ của mình.
- Tóm lại, sáng chế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề và nâng cao cuộc sống của chúng ta.
+ Kể tên một hoặc hai sản phẩm được tái chế từ rác thải, phế thải mà em biết: Ví dụ: Phao cứu sinh từ chai nhựa, chậu trồng hoa từ vỏ can nhựa, hộp bút tái chế từ bìa cattong,…
[bookmark: _GoBack]
